














              Mẫu M1
	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
......., ngày ..... tháng ....  năm  2023


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Căn cứ đưa vào theo quy định tại Điều 38- Nghị định 105
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Đào Thanh Tùng
	1971
	
	Duy Dương, Trung Lương
	036071016700
	Heroin
	
	

	2
	Trần Đức Bình
	1997
	
	Duy Dương, Trung Lương
	035097000312
	Heroin
	
	

	3
	Văn Trọng Cạnh
	1958
	
	Đồng Quan, Trung Lương
	035058000309
	Heroin
	
	

	4
	Văn Trọng Huấn
	1996
	
	Đồng Quan, Trung Lương
	035096003141
	Heroin
	
	

	5
	Văn Trọng Hiệp
	2000
	
	Đồng Quan, Trung Lương
	035020000091
	Đá
	
	

	6
	Trần Văn Thường
	1986
	
	Cửa Câu Trại, TL
	035086000691
	Heroin
	
	

	7
	Trần Ngọc Ánh
	1985
	
	Cửa Câu Trại, TL
	035085011565
	Heroin
	
	

	8
	Lê Gia Tình
	1988
	
	Mai Động, TL
	035088009509
	Heroin
	
	

	9
	Nguyễn Văn Hiển
	1979
	
	Mai Động
	035079008063
	Heroin
	
	

	10
	Lê Gia Tú
	1992
	
	Mai Động
	035092001850
	Heroin
	
	

	11
	Đặng Văn Đông
	1988
	
	Mai Động
	035088002870
	Heroin
	
	

	12
	Trần Đoàn Hùng
	1981
	
	Mai Động
	035081012573
	Heroin
	
	

	13
	Trần Quang Trung
	1978
	
	Duy Dương
	035078000238
	Heroin
	
	

	14
	Trần Việt Cường
	1984
	
	Duy Dương
	035084004229
	Heroin
	
	

	15
	Trần Ngọc Sơn
	1972
	
	Duy Dương
	035072001906
	Heroin
	
	

	16
	Trần Trung Ngọc
	1994
	
	Duy Dương
	035094001551
	Heroin
	
	

	17
	Trần Vaưn Phú
	1964
	
	Duy Dương
	035064009139
	Heroin
	
	

	18
	Nguyễn Thành Nam
	1959
	
	Vị Hạ
	035059009242
	Heroin
	
	

	19
	Lê Ngọc Hải
	1982
	
	Duy Dương
	035082000838
	Heroin
	
	

	20
	Nguyễn Đức Thắng
	1999
	
	Vị Hạ
	035099002322
	Heroin
	
	

	21
	Trần Việt Hùng
	1976
	
	Duy Dương
	035076003136
	Heroin
	
	

	22
	Trần văn Hiệp
	1991
	
	Mai Động
	035091001063
	Heroin
	
	

	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                           


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

ĐƠN VỊ:...............................


	                                                                                               Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
......., ngày ..... tháng ....  năm  2023


DANH SÁCH 
Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy không có mặt tại địa phương
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Thời gian đi khỏi địa bàn
	Địa điểm đến
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn Vinh
	1993
	
	Cửa Câu Trại, TL
	035093001757
	Heroin
	08/2022
	Đi tù
	

	2
	Nguyễn Văn Vinh
	1986
	
	Mai Động, TL
	035086004908
	Heroin
	17/09/2021
	Trung tâm cai nghiện Hà Nam
	

	3
	Trần Văn Toàn
	1979
	
	Cửa Câu Trại, TL
	035079007671
	Heroin
	03/2023
	Từ Sơn, bắc Ninh
	

	4
	Trần Khải Hoàn
	1996
	
	Cửa Câu Trại, TL
	035096002803
	Heroin
	01/2023
	Quata
	

	5
	Bồ Lý Tiến
	1991
	
	Đồng Quan
	035091005105
	Heroin
	2023
	Đi tù
	

	6
	Phạm Quốc Hùng
	1978
	
	Trung Lương, TL
	035078007545
	Heroin
	17/10/2022
	Đi tù
	

	7
	Đoàn Đức Lâm
	1996
	
	Cửa Câu Trại, TL
	035096007771
	Heroin
	29/06/2022
	Đi tù
	

	8
	Đặng Quốc Mạnh
	1976
	
	Trung Lương, TL
	035063004250
	Heroin
	30/12/2021
	Đi tù
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                      
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                           


